
TT Đơn vị tài trợ Tên hàng
Đơn vị 

tính
SL

Ghi 

chú

Khẩu trang 3M ( 440c) thùng 1

Áo tản nhiệt cái 30

2
Nguyễn Thị Dừa Bệnh viện 

xanhpon
Khẩu trang 3M ( 440c) thùng 1

3 Anh chị Tuấn Khanh Thuốc Rivaroxaban

hộp 

(14v/hộp

)

5

4 Lan Anh Bộ môn KT Dược Khẩu trang 3M hộp 6

5
Hoàng BM KTD và Công Ty 

DP Tâm Bình 
 Khẩu trang N95 tenamid (500C) thùng 1

6 Cựu SV K49  Khẩu trang 3M 9105 ( 1000) thùng 3    

Bảo hộ lao động cấp 4 và thuốc bộ 200

Thuốc Augmentin 1g ( 1 hộp = 14 

Viên)
hộp 20

Bảo hộ lao động cấp 4 bộ 100

Găng tay y tế hộp 10

Khẩu trang 3M (2 hộp=40 chiếc ) chiếc 40

Khẩu trang N95 tenamid chiếc 20

Mì tôm thùng 63

Khẩu trang thùng 1

Nước xúc họng lọ 100

Xịt mũi Xanh - Vàng lọ 200

Xịt họng lọ 540

Xịt mũi lọ 300

Nước sát khuẩn nhanh chai 330

Nước xúc họng chai 210

Que test mũi que 65

Que test hầu họng que 100

Xuyên tâm niên ( Alpha Halo) thùng 1

1

     DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ                                                         

CHO ĐOÀN TÌNH NGUYỆN CHỐNG DỊCH TP.HCM

Cựu SV K57 và các bạn7

Cựu SV K58 

DS Lê Thi Phượng K4914

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

13

Công TY CPDP Abipha12

Công ty Merap11

8

Khoa Dược Bệnh viện Nhi Trung 

ương

Phòng Vật tư & TTB

Nhóm tóc Thiện Tâm cùng các 

bạn
10

BM Hóa Dược9

Chị Hiền Trưởng khoa Dược 

BV Việt Đức 



Xạ cam thùng 2

15 Công ty Bách thảo Dược Viên ngậm xạ cam (189 hộp) thùng 1

16 Công ty Thực phẩm 3H Muối điều ( 12kg trị giá 6,8 triệu) lọ 34

Nước xúc họng chai 70

Gell rửa tay khô chai 100

19 Em Hương Hóa Dược Muối vừng túi 65

Khẩu trang thùng 2

Dầu gội đầu thùng 2

Nước xúc họng thùng 2

21 Công ty Thuận Phát  C sủi thùng 8

Bổ phế hộp 200

Xịt họng Chai 200

Gell rửa tay khô Chai 200

23 Chị Quyên Phòng QLKH Túi đựng hành lý cái 75

24 Nguyễn Quỳnh Anh Đông trùng linh chi lọ 50

KOVIR nang cứng hộp 880

Nước xúc họng Valentime chai 220

ORESOL- 3B ( bù nước điện giải) (60 

hộp/thùng)
thùng 3

Vitamin sủi ( 18 lốc) thùng 1

Paracetamol thùng 1

27 Nhà thuốc Dược khoa ( Cô Huê) Khẩu trang N95 thùng 1

Nước xúc miệng 250ml chai
180

Bộ trang phục phòng dịch bộ
120

Rửa tay khô 100ml lọ
176

Thuốc xịt mũi DK salt hộp
200

Vitamin C lọ 240

Gell xịt họng kháng khuẩn chai 300

Xịt họng lọ 200

Viên muối tinh khiết viên 120

Mũ cách ly di động chống dịch bộ 30

Chị Phùng Hương BM Hóa sinh17

29

26 Dược sỹ K36

Công ty Dược phẩm Nam Hà22

25 Công ty CP Sao Thái Dương

Công đoàn Y tế Việt Nam20

Công ty DPCP C1 Hà Nội18

Công ty CP dược Mỹ phẩm CVI 

Công ty Dược khoa28

DS Lê Thi Phượng K4914



Khẩu trang 4 lớp hộp 50

Nước xúc miệng TB chai 24

Sữa bột các loại Hộp 20

Gell rửa tay khô 200ml chai 60

Nước xúc miệng 250ml chai 120

Viên ngậm xạ cam Diva hộp 378

Alpha Halo hộp 78

33 Hội sinh viên thành phố Bánh Trung thu Bảo Ngọc xuất 65

Xà phòng bánh Lifboy thùng 1

Bánh mì gối Bảo Ngọc túi 65

Xúc xích túi 65

35 Chị Du - BM Hóa Sinh Quần áo bảo hộ bộ 43

Phòng vật tư & TTB

Hà Nội, Ngày 25 tháng 8 năm 2021

Hệ thống nhà thuốc Kim Ngọc30

Công ty DP Ngân Hà

31

32

Thành đoàn34

Chị Quế - Bộ môn Dược lý


